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Kính gửi: Các đơn vị cung ứng. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 

việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư y tế sử 

dụng năm 2025 (lần 2) với nội dung cụ thể như sau: 

          Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại 

Phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.  

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm Thị Lâm, Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang. SĐT: 0976.959.785. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn. 

Trước 16h30 ngày 14/5/2025, kể từ ngày đăng tải thư mời thành công trên 

trang web Bệnh viện Ung Bướu Bắc Giang. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Website bệnh viện; 

         - Lưu: VT, HSĐT. 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 01:  

(Kèm theo thư mời số        /TM - BVUB ngày     tháng 4 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)  

STT Tên danh mục hàng hóa 
Thông số KT Đơn vị 

tính 
Số lƣợng 

Ghi chú 

1 Băng dính vải lụa y tế 

Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa 

hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không 

dùng dung môi. Kích thước đúng: 5cm x 5m.  

 

Cuộn 
1700 

 

2 
Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho 

tiệt khuẩn hơi nước 

Băng keo chỉ thị nhiệt, 24mmx55m, vạch chỉ thị chuyển Trắng ngà sang 

Nâu sẫm/đen, chứa chất bám dính 10-20%, chất dẻo acrylic polymer 2-

5%. Không chứa chì. Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016. Không đổi 

màu sau ít nhất 6 tháng tiệt khuẩn. 

Cuộn 35 
 

3 
Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần cho 

máy bơm tiêm điện 

Cấu tạo gồm 1 xylanh 200ml, chất liệu nhựa PP hoặc PET + 1 dây nối 

áp lực cao làm bằng PVC + 1 ống lấy thuốc chữ J. Chịu được 300psi. 

Tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 810 
 

4 
Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh 

bướm 

Tiệt trùng bằng khí EO. Dây dài 175cm, đk 3,8-4,1mm,  Kim 2 cánh 

bướm 23G , 1ml = 20 giọt. Bầu đếm giọt thể tích 6ml/4.5cm, có phin 

lọc, có cửa thoát khí. TC ISO 13485:2016 , EC. 

Bộ 95.000 
 

5 
Bơm cho ăn sử dụng một lần 

50ml 

Xy lanh dung tích ≥ 50 cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Bơm có thiết kế có 

vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể 

tích theo oz và cc. Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. 

Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, Sản phẩm được tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, ISO 

14001:2015, EN ISO 13485. 

Cái 3.800 
 

6 Bơm tiêm  sử dụng một lần 1ml 

Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích 

rõ nét. 

 Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết 

≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc 

Cái 800 
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kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn 

chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy 

chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng 

EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485.  

7 Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml 

Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích 

rõ nét. 

 Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml 

 Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 

25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế 

và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485.  

Cái 69.000 
 

8 Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml 

Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích 

rõ nét. 

Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

 Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. 

 Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện 

 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". 

Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được 

gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.   

Cái 15.000 
 

9 Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml 

Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích 

rõ nét. 

 Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

 Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử 

dụng. 

Cái 3.100 
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 Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện 

 Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện 

sử dụng cho trẻ em 

 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485.  

10 Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml 

Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích 

rõ nét. 

 Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 

23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu 

chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn 

khi sử dụng. 

Cái 160.000 
 

11 Canuyn mayo 

Ống thông đường thở được làm từ nhựa cứng PE, không có độc tố, và 

không gây kích ứng. Có các cỡ từ 4.0 đến 12.0 cm. Đầu canuyn có màu 

sắc khác nhau giúp phân biệt các cỡ. Được tiệt trùng bằng khí ETO phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 11135:2007.  

Cái 60 
 

12 

Chỉ thị hóa học đa thông số kiểm 

soát quá trình tiệt khuẩn của dụng 

cụ được bao gói bằng kim loại 

Chỉ thị đa thông số Type 5 cho Hấp ướt, công nghệ vạch dịch chuyển 

liền, kích thước 5.1 cm x 1.9 cm. Đo lường thông số thời gian –  hơi 

nước - nhiệt từ 121 tới 135 độ C. Cấu tạo lớp màng phìm nhựa chống 

thấm mực. Không chứa chì, chứa kim loại nhạy cảm Salicylamide 2-3%, 

Nhôm 8%. Đạt FDA, ISO 13485:2016, ISO 11140.  

Thanh 3.000 
 

13 Dây hút dịch nhớt không nắp 

Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa 

van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, 

xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia 

nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, không nắp. Bao bì có miếng giấy 

thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình 

tiệt trùng.  

Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 

11135: 2014, EN ISO 13485.  

Cái 1.800 
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14 Dây thở oxy người lớn 

Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, 

bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện 

sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu 

thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. Đạt TC  ISO 13485:2016,  EC 

Chiếc 2.200 
 

15 Dây truyền máu 

Đầu cắm nhựa cứng có màng lọc khí, KT lỗ lọc 3,0µm dày 4.7-10.0mils. 

Khóa hãm ABS. Ống dây chất liệu PVC S1000 dài 1500mm chuẩn USP 

và ISO 10993. Bầu lọc dài 8.7cm trong suốt, có 2 ngăn, màng lọc ngăn 

trên có lỗ lọc KT 200 micron. Kim 18Gx1 1/2 . 

Bộ 900 
 

16 
Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 140-

150 cm 

Chất liệu PVC y tế trong suốt, không độc tố. Kích thước I.D 1.0mm, 

O.D 2.0mm. Chiều dài  140cm. Kết nối chuẩn F/M. Áp suất 300 PSI. Độ 

kín chống rò gỉ : chịu được khí nén tới 60 Kpa trên 15 giây.  Đã tiệt 

trùng, không gây sốt. Đạt TC ISO 13485:2016 , TC EC. 

Bộ 710 
 

17 Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở 

Hiệu quả lọc vi khuẩn, lọc vi rút 99,9999% • Kết hợp với màng lọc vi 

khuẩn chống nước. • Vỏ hình tròn • Vô trùng  • Nắp đậy cửa lấy mẫu 

dính liền theo chuẩn.  Đầu nối chuẩn ISO • Thể tích thủy triều (ml): 150-

1500, khoảng tĩnh (ml): 33, Sức cản dòng chảy: 30 L / phút 5 mm H2O 

60 L / phút 14 mm H2O. 

90 L / phút 27.6 mm H2O 

Trọng lượng:    21 gam 

Kết nối phù hợp: 22 mmM -15/22 mmMF.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Cái 850 
 

18 Gel nội soi dạ dày  

Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, 

nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra 

dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm 

sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có 

mùi hôi. 

Thành phần chính : Water, Glycerin, Monopropylen, Hydroxyl ethyl 

cellulose, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Sodium 

hydroxide không chứa muối và formaldehyde. 

Tuýp 400 
 

19 Gel dùng cho siêu âm 
Thành phần: Carbomer, Propylen glycol, Glyrerin, nước tinh khiết, chất 

bảo quản. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Không có formaldehyde. 

Không gây mẫn cảm hoặc rát da. 

ml 565.000 
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20 
Giấy in máy điện tim 6 cần không 

dòng kẻ 

- Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, 

loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon 

Koden, Fukuda 

- Dạng tập. Có bao bì bảo vệ.  

- Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485 

Tập 400 
 

21 Giấy in siêu âm 'Giấy in siêu âm mật độ cao và độ bóng cao. Kích thước : 110mm x 20m 

, phủ một lớp UV chất lượng cao. 
Cuộn 

550 
 

22 
Giấy in nhiệt 

Cao 57mm, đường kính 45mm 
Cuộn 

100 
 

23 Khóa ba ngã có dây dẫn 

Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa 

luer-lock.  

 Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh 

trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. 

 Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ.  

 Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh 

 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng 

EN ISO 11135: 2014 

 Xuất sứ Việt Nam 

Cái 
7.100 

 

24 Kim chọc dò và gây tê tủy sống 

- Kim gây tê tủy sống loại Quincke (3 mặt vát), mặt vát chính 16 ± 1 độ, 

2 mặt vát bên 35 ± 4 độ 

 - Kim bằng thép không gỉ SUS 304, không chứa chất gây sốt 

(pyrogenic) 

 - Cánh (Polypropylene) lớn, có thể tháo rời, hỗ trợ cầm kim chắc hơn 

 - Chuôi kim (Polycarbonate) trong suốt giúp phát hiện nhanh dịch não 

tủy chảy ra  

 - Đủ các size chẵn lẻ từ 16G - 27G. Đa dạng chiều dài từ 1 1/2'' (38mm) 

đến 6.0'' (150mm) tối thiểu có cỡ 3 1/2'' (90mm) 

 -Tiệt trùng EO 

- Tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 100 
 

25 Kim sinh thiết mô mềm  

Kim cấu tạo gồm 3 bộ phận: 01 kim dẫn đường; 01 kim sinh thiết; 01 

khóa an toàn. Tay cầm bằng nhựa. Thân kim bằng thép không gỉ, có 

đánh dấu chiều sâu thâm nhập (mỗi vạch 1cm). Kim có kênh hút dịch 

(tùy chọn). Có 2 nấc cho chức năng lấy mẫu: 11mm và 22mm. Đường 

Cái 100 
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kính kim: 14/16/18/20G. Chiều dài kim: 90/130/160/220mm. Đóng gói 

tiệt trùng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đạt tiêu chuẩn chất lượng 

ISO 13485:2016. 

26 
Kim luồn tĩnh mạch có cánh các 

số 

Catheter làm bằng chất liệu PTFE , có 3 đường cản quang ngầm. Kim 

bằng thép không gỉ phủ silicon, vát đa diện. Có cánh, cổng tiêm thuốc có 

van silicon chống trào ngược. Thời gian lưu tối đa 72h. Màu sắc - kích 

thước - tốc độ dòng chảy: (màu cam) 14G - 2.1 x 45mm - 240 ml/phút;  

(màu ghi xám) 16G - 1.8 x 45mm - 180 ml/phút;  

(màu xanh lá cây) 18G - 1.3 x 45mm - 90 ml/phút; 

 (màu hồng) 20G - 1.1 x 32mm - 60 ml/phút;  

(xanh nước biển) 22G - 0.9 x 25mm - 36ml/phút.:  

(màu vàng) 24G - 0.7 x 19mm -20ml/phút.  

TC ISO 13485, TC CE. 

Cái 2.600 
 

27 Kim sinh thiết xương Chất liệu thép không gỉ, dùng để sinh thiết xương Cái 02 
 

28 Kim sinh thiết tuyến tiền liệt 

Kim cấu tạo gồm 3 bộ phận: 01 kim dẫn đường; 01 kim sinh thiết; 01 

khóa an toàn. Tay cầm bằng nhựa. Thân kim bằng thép không gỉ, có 

đánh dấu chiều sâu thâm nhập (mỗi vạch 1cm). Kim có kênh hút dịch 

(tùy chọn). Có 2 nấc cho chức năng lấy mẫu: 11mm và 22mm. Đường 

kính kim: 14/16/18/20G. Chiều dài kim: 90/130/160/220mm. Đóng gói 

tiệt trùng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đạt tiêu chuẩn chất lượng 

ISO 13485:2016. 

Cái 15 
 

29 Kim tiêm  

Kim sắc các cỡ . Thân kim: Chất liệu thép không gỉ, cứng, bề mặt kim 

bóng, đạt tiêu chuẩn ISO 7886-1:1993; Đầu kim nhọn, vát 3 cạnh và 

không có gờ, khi sử dụng không bị tắc.  

- Kim cắt vát 3 mặt 

-Có nắp bảo vệ. 

- Đế đỡ kim được làm bằng nhựa nhiều màu tương ứng các số, phù hợp 

với mọi loại ống tiêm. 

- Đóng gói blister vô trùng từng chiếc 

Hộp 100 cái.Tiệt trùng bằng khí EO. Không gây sốt, không độc tố.  

Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016; EC 

Cái 30.200 
 



8 

 

30 Lưỡi dao mổ 

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 

11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại 

cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do 

bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. TC  ISO 

13485:2016. 

Cái 300 
 

31 Mask thở khí dung 

Nắp đậy dễ vặn và dung tích bình 6cc/8cc. 

Thiết kế chống tràn ngăn làm mất thuốc ở bất cứ vị trí nào. 

Luồng khí giữ nguyên vị trí trừ khi có ý định di chuyển. 

Ống dây lumen sáng có thể đảm bảo dòng chảy oxy thậm chí khi ống 

dây bị xoắn, có nhiều loại chiều dài lựa chọn. 

Sản phẩm màu xanh lá trong suốt hoặc màu trắng trong suốt 

Cái 80 
 

32 Mask thở oxy NL; TE 

Ống dây lumen sáng có thể đảm bảo dòng chảy oxy thậm chí khi ống 

dây bị xoắn, có nhiều loại chiều dài lựa chọn. 

Xoáy vòng để đảm bảo độ vừa vặn với cái đệm. 

Nhựa PVC mềm, trong giúp cho bệnh nhân thoải mái và tiếp cận được 

hình ảnh. 

Sản phẩm màu xanh lá trong suốt hoặc màu trắng trong suốt. 

Cái 130 
 

33 Mũ phẫu thuật tiệt trùng 

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. Quy cách: 1 cái/ gói, 100 cái/ bịch 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 

9001:2015; ISO 13485:2016;  chứng nhận GMP 

Cái  4.000 
 

34 Ống dẫn lưu ổ bụng 

Chất liêu: nhựa PVC y tế 

Chiều dài khoảng 400 mm (±5%) 

Đường kính bên trong ống: 5,0mm và 7,0mm. 

Đường kính bên ngoài ống: 7,0mm và 10,0mm. Đã được tiệt trùng. 

Cái 750 
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35 Ống đặt nội khí quản các cỡ 

Được làm từ nhựa PVC cao cấp, với bóng có dung lượng cao độ nén 

thấp, bóng lái, van có đầu bơm cho khóa luer,  đầu nối tiêu chuẩn 15mm, 

đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Đã tiệt trùng EO. Có các cỡ: từ 

2.5 – 8.0. Đạt TC ISO 13485:2016 , TC EC. 

Cái 1.400 
 

36 Ống li tâm máu eppentdolt Ống Eppendoft 1.5ml liền nắp đạt độ kin cao, nguyên liệu nhựa PP, 

trong suốt, có chia vạch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 
Cái 1.300 

 

37 
Ống nghiệm chân không nút cao 

su  

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. 

Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu tím phù hợp cho các máy xét 

nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Dipotassium 

Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ 

các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 

- 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm 

HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.  

Ống nghiệm đã được hút chân không. 

Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE. 

 

Cái 30.000 
 

38 Ống nghiệm Natricitrat 3,8% 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, 

Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá.  Hóa chất bên trong là Sodium 

Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml 

máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.  

Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE. 

Cái 8.000 
 

39 Ống nghiệm Heparin Lithium  

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, 

Nắp bằng nhựa LDPE màu đen.  Hóa chất bên trong là chất kháng đông 

Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải 

đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét 

nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa 

chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml 

riêng biệt trên nhãn ống.  

Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút  

Cái 49.000 
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Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE 

 

40 
Ống nghiệm nhựa PS có nắp 

16*100 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp 

trắng, mới 100% 
Cái 15.000 

 

41 
Ống nối dây máy thở (sâu máy 

thở) 

.Nguyên liệu không chứa cao su. Đầu nối tiêu chuẩn 22F-15F. Có thể co 

dãn được. Đầu nối góc 90 độ, xoay 360 độ. Có cổng hút dịch.Đạt TC 

ISO 13485:2016 , TC EC.  

Sợi 400 
 

42 Ống thông dạ dày 

Ống dạ dày/tá tràng (kiểu Levine): Bao gồm 1 ống nhựa nối dạng phễu. 

Đầu xa mịn và tròn để dễ dàng đưa vào. Có 4 mắt bên không đối diện 

nhau để tăng lưu lượng chất lỏng. Từ đầu xa có các vạch 45, 55, 65, 

75cm. Ống có đầu nối phễu bằng chất liệu nhựa có độ đàn hồi phù hợp. 

Nó sẽ phù hợp với một bơm cho ăn cỡ lớn hoặc nguồn hút. Một nắp 

được gắn vào đầu nối phễu để ngăn chất gây ô nhiễm xâm nhập vào ống. 

Chiều dài ống 125cm. Kích thước đường kính OD các cỡ 8, 10, 12, 14, 

16, 18 FG lần lượt như sau: 2,67; 3,33; 4,00; 4,67; 5,33; 6,00mm. ID lần 

lượt là: 1,5; 2,0; 2,4; 2,95; 3,4; 3,9 mm. Nhựa đầu nối và ống nối là nhựa 

y tế không độc tố, loại hạt mềm vừa, độ cứng Shore A từ 75-85 tùy kích 

cỡ; Chất hóa dẻo là DINP, không có DBP, BBP hoặc DEHP. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485:2016, CE. 

Ống 600 
 

43 Ống thông đường tiểu 2 nhánh 

Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-26Fr/ch. Chiều dài 

390± 10mm. Thể t ích bóng chèn: 30cc. Đóng gói 10 cái/hộp. Có chất 

siêu bôi trơn giúp giảm đau và kích ứng niệu đạo cho Bệnh nhân. Van 

mềm. TC  ISO 13485:2016 , CE 

Ống 1.000 
 

44 Túi bọc camera phòng mổ 

Sản phẩm được làm bằng nylon, có dây bằng cotton 

Kích thước:  

 -Túi nylon 9×14cm. 

- Ống nylon 18×230cm 

 - Dây buộc 2mm 

Được tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 50 
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45 Túi đựng rác thải KT 40*60 

ü Chất liệu: PP, HDPE ( thân thiện môi trường) 

ü Kiểu dáng: hình chữ nhật hoặc vuông  

có dây rút,2 bên hông 

cạnh gấp ( 10-17cm) 

ü Có biểu tượng – dòng chữ phân loại rác 

ü Vạch cảnh báo mức sử dụng 

ü Đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 

26/11/2021 của Bộ Y tế, rác thải y tế 

Kích thước:  300x500mm±2% 

 330x600mm±2% 440x650mm±2% 550x800mm±2%  

650x1150mm±2% 900x1300mm±2% 

Màu xanh , vàng , trắng, đen 

Kg 320 
 

46 
Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹt 25 

cm*200m 

Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy: có độ bền cơ học cao, đảm 

bảo 100% vi khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt 

khuẩn. Màng film hai lớp: PET/CPP dày 52 µm. Kích thước: 25cm x 

200m.   

cuộn 38 
 

47 
Túi tiệt trùng dạng cuộn phồng 

150mm x 50mm x 100m 

Kích thước: 150mm x 50mm x 100m. 

Lớp giấy y tế và lớp Film theo tiêu chuẩn EN868-5  

Lớp Film PET/CPP trong suốt dày 52 micron hoặc theo yêu cầu của 

khách hàng. 

Chỉ thị kép Tiệt khẩn hấp ướt (121-134oC) và khí EO (29-65oC) theo 

yêu cầu mới nhất của FDA -  Mối hàn ba đường đảm bảo vô trùng tốt 

hơn -  Thiết kế rãnh mở giúp dễ dàng bóc túi  

Mối hàn dọc rộng 17mm đảm bảo niêm phong tốt hơn -  Tăng cường 

niêm phong ở các góc trên -  In bên ngoài hộp đựng túi tránh mọi nguy 

cơ nhiễm bẩn bên trong  

cuộn 6 
 

48 
Túi tiệt trùng dạng cuộn phồng 

300mm x 80mm x 100m 

Kích thước:   300mm x 80mm x 100m 

Lớp giấy y tế và lớp Film theo tiêu chuẩn EN868-5  

Lớp Film PET/CPP trong suốt dày 52 micron hoặc theo yêu cầu của 

khách hàng. 

Chỉ thị kép Tiệt khẩn hấp ướt (121-134oC) và khí EO (29-65oC) theo 

yêu cầu mới nhất của FDA -  Mối hàn ba đường đảm bảo vô trùng tốt 

cuộn 6 
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hơn -  Thiết kế rãnh mở giúp dễ dàng bóc túi  

Mối hàn dọc rộng 17mm đảm bảo niêm phong tốt hơn -  Tăng cường 

niêm phong ở các góc trên -  In bên ngoài hộp đựng túi tránh mọi nguy 

cơ nhiễm bẩn bên trong  

49 Túi đựng nước tiểu  

Túi PVC , thể tích 2000ml có chia vạch, vô trùng. Đảm bảo kín không rò 

rỉ. Van kéo đẩy. Kích thước túi: chiều dài 248 ± 5mm, chiều rộng 

175mm± 5mm, dày 2 lớp ≥ 0.22mm. Kích thước ống dây: dài 900 ± 

20mm, đường kính ngoài 6 ± 0.5mm, đường kính trong ≥3.5mm. Các 

mối nối chịu được lực 40N trong 15s tĩnh. Có van chống trào ngược.  

Cái 3.500 
 

50 Lọ mẫu nước tiểu nhựa 60ml 
Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp 

màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất 

bên trong, Tiệt trùng bằng khí EO. 

Cái 2.000 
 

51 Bút mỡ  Dùng trong nhuộn hóa mô miễn dịch Cái 1 
 

52 Cassette chuyển đúc bệnh phẩm 

 

Có thể in bằng máy in chuyển nhiệt hoặc máy in phun. Mặt trước 

nghiêng 45 °. Chất liệu: POM (Polyoxymethylene).  Xuất xứ các nước 

Liên minh Châu âu hoặc các nước G7 

Cái 8.000 
 

53 Lam kính mài  
Nguyên vật liệu: Kính soda vôi đạt chuẩn 

Độ dày: 1.0-1.2 mm 

Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. 

Chiếc 25.000 
 

54 Lam nhuộm hóa mô miễn dịch 

Lam kính hiển vi tích điện , cạnh mặt vát góc 90 °, cắt góc 45 °, sạch và 

khử chất béo, trong suốt và loại bỏ bất kỳ loại hấp thụ chọn lọc nào. - 

Sản xuất hoàn toàn tự động để loại bỏ bám bẩn, bụi, vết rạn nứt và vỡ; 

bằng cách này, việc sản xuất đảm bảo các slide đều đặn về kích thước và 

bề mặt. Điểm cuối mờ trắng, và kháng dung môi. Được khuyên dùng để 

nhuộm hóa mô miễn dịch thủ công, nhuộm hóa mô miễn dịch tự động 

với máy nhuộm tự động Roche Ventana IHC. Lý tưởng để sử dụng trong 

nhuộm H&E cho các phần thông thường và đông lạnh như phần mô mỡ, 

phần mô não và phần mô xương, nơi cần độ kết dính mạnh hơn. - Kích 

thước: (25-25,5) mm x (75-75,5) mm - Độ dày: 1 - 1,1 mm -  

Cái 408 
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55 Lamen  

Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate), có đặc tính 

quang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, độ phẳng đồng nhất 

và kích thước đồng nhất.. 

Ứng dụng được đề xuất: dùng trong mô học, tế bào học, phân tích 

nước tiểu và vi sinh 

- Kích thước (24x50) mm, độ dày #1.0: 0.13-0.16mm 

Cái 21.000 
 

56 
Lưỡi dao cắt tiêu bản  

Lưỡi dao cắt loại lowprofile, Làm bằng thép không rỉ,  

Độ bền được tăng lên nhờ công nghệ độc đáo mang tên“PINK”, (Plasma 

Ion New Process by Kai), làm tăng độ cứng của  lưỡi được cải thiện 

khoảng 70%.  

Kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng 35 độ,  

Được thiết kế cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, cắt lạnh, 

cắt mỏng), được sử dụng hàng ngày với độ sắc lưỡi dao ổn định.  

- Sử dụng phù hợp cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản. 

Cái 
1.065 

 

57 Tay dao mổ điện 

Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao  bằng thép không gỉ Ø2.4mm, 

lưỡi dao có thể tháo rời. 

Chiều dài điện cực : 70mm 

Chiều dài cáp: 3m 

Chiều dài tay cầm: 155mm 

Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x  Ø4mm) 

Màu sắc: trắng hoặc xanh dương 

Tiệt trùng: Bằng khí EO 

Chiếc 2.000 
 

 Tổng cộng: 57 danh mục 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số         /TM-BVUB ngày    / 4 /2025) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá 

như sau:  
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STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

Thƣơng 

mại (nếu 

có) 

Chủng 

loại/ký 

mã hiệu 

sản 

phẩm 

Mã HS 

(nếu có) 

Thông 

số Kỹ 

thuật 

Hãng, 

nƣớc 

sản xuất 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 
Số lƣợng 

Đơn giá 

Có VAT 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thành 

tiền 

VAT 

Ghi 

chú 

1              

2              

….              

(n)              

Báo giá có hiệu lực:…………………. Ngày, kể từ ngày báo giá. 

 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 

 

 


